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- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Hà Huy Phong. 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Võ Thanh Nhàn và ông Nguyễn Thanh 

Liêm. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Lê Tường Vi, Thư ký Tòa án nhân dân huyện Chợ 

Mới, tỉnh An Giang. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang tham 

gia phiên toà: Ông Nguyễn Phước Lợi - Kiểm sát viên. 

Ngày 24 tháng 9 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Chợ Mới 

xét xử sơ thẩm công khai
 
vụ án dân s  thụ  ý số: 225/2024/TLST-DS ngày 24 

tháng 5 năm 2024 v  “tranh chấp hợp đồng tín dụng” theo  uy t đ nh đưa vụ án 

ra xét xử số 876/2024/ ĐXXST-DS ngày 24 tháng 8 năm 2024 và  uy t đ nh 

hoãn phiên tòa số 486/2024/ ĐST-DS ngày 05/9/2024, giữa các đương s : 

1. Nguyên đơn: Ngân hàng N2 (sau đây được gọi tắt  à Ngân hàng); đ a 

chỉ trụ sở chính: số B L, phường T, quận B, thành phố Hà Nội. 

Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn: Ông Nguyễn Đức H, chức vụ:  

Trưởng phòng k  hoạch kinh doanh Ngân hàng N2 – Chi nhánh C, An Giang; 

đ a chỉ: số A, đường L, ấp T, th  trấn C, huyện C, tỉnh An Giang;  à người đại 

diện theo ủy quy n (theo  uy t đ nh ủy quy n số 2665/ Đ-HĐTV-PC ngày 

01/12/2022 của Tổng Giám đốc Ngân hàng N2 và văn bản ủy quy n số 116/U -

NHNo.CM ngày 08/5/2024 của Giám đốc Ngân hàng N2 – Chi nhánh C, An 

Giang), (có mặt). 

2. Bị đơn:  

- Bà Trần Th  Cẩm L, sinh năm: 1979; đ a chỉ: Số A, ấp K, xã K, huyện 

C, tỉnh An Giang(vắng mặt). 

- Ông Bùi Văn N, Sinh năm: 1976; Cùng đ a chỉ: Số A, ấp K, xã K, huyện 

C, tỉnh An Giang(vắng mặt). 
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3. Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:  

- Bà Bùi Th  Mỹ  , sinh năm 2005;  đ a chỉ: ấp K, xã K, huyện C, tỉnh An 

Giang, (vắng mặt). 

- Bà Bùi Th  Mỹ X, sinh năm 1998;  đ a chỉ: ấp K, xã K, huyện C, tỉnh An 

Giang, (vắng mặt). 

- Bà Bùi Th  Mỹ D,sinh năm 2000; đ a chỉ: ấp K, xã K, huyện C, tỉnh An 

Giang, (vắng mặt). 

- Bà Bùi Th  Mỹ X1, sinh năm 2007; đ a chỉ: ấp K, xã K, huyện C, tỉnh 

An Giang, (vắng mặt). 

- Bà Nguyễn Th  Cẩm T, sinh năm 1994; đ a chỉ: ấp K, xã K, huyện C, tỉnh 

An Giang, (có mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện và lời khai cung cấp trong quá trình giải quyết vụ án, 

nguyên đơn, người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn cho rằng, ngày 

07/11/2023 Ngân hàng N2 chi nhánh huyện C, An Giang và ông ông Bùi Văn N, 

Bà Trần Th  Cẩm L và ký Hợp đồng tín dụng số 6711-LAV-202302499, số ti n 

vay 2.890.000.000(Bằng chữ: Hai tỷ tám trăm chín mươi triệu đồng) với mục 

đích vay: Chi phí sản xuất  úa+ D ch vụ bơm nước + xới đất + d ch vụ máy gặt 

 úa; thời hạn cho vay  à  12 tháng. Khách hàng nhận ti n vay ngày 07/11/2023, 

số ti n giải ngân 2.890.000.000đ, ngày trả nợ cuối cùng vào 07/11/2024. 

Để đảm bảo khoản vay, ông Bùi Văn N, bà Trần Th  Cẩm L th  chấp tài 

sản theo hợp đồng th  chấp quy n sử dụng đất và Tài sản gắn  i n với đất  số 

140/KA/2023/HĐTC ký k t ngày 07/11/2023 Ông  Bùi Văn N, Bà Trần Th  

Cẩm L đã được Văn phòng C1 chứng nhận ngày 07/11/2023 (có kèm theo Đơn 

yêu cầu đăng ký th  chấp quy n sử dụng đất  ngày 07/11/2023 đã được Văn 

phòng Đ chi nhánh huyện C chứng nhận đăng ký th  chấp  uyển số 3  ngày 

07/11/2023). Thông tin tài sản đảm bảo:  

- 01 (một)  SDĐ số phát hành AG 871697 do UBND Huyện C, tỉnh An 

Giang cấp ngày 05/04/2007 số vào sổ H02451aB; diện tích 92,9m
2
, thửa đất số 

56 tờ bản đồ số 22, tại xã K, huyện C, tỉnh An Giang. 

- 01 (một)  SDĐ và Nhà ở số phát hành CE 359520 do UBND Huyện C, 

tỉnh An Giang cấp ngày 23/12/2016 số vào sổ CH10813 ; diện tích 82,5 m
2
, thửa 

đất số 416 tờ bản đồ số 52, tọa  ạc tại xã K, huyện C, tỉnh An Giang. 

- 01 (một)  SDĐ và Nhà ở  số phát hành CE 359521 do UBND Huyện C 

, tỉnh An Giang cấp ngày 23/12/2016 số vào sổ CH10814; diện tích 82,5 m
2
, 

thửa đất số 417 tờ bản đồ số 52, tọa  ạc tại xã K, huyện C, tỉnh An Giang. 
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- 01 (một)  SDĐ và Nhà ở số phát hành CE 359517 do UBND Huyện C , 

tỉnh An Giang cấp ngày 23/12/2016 số vào sổ CH10815; diện tích 82,5 m
2
, thửa 

đất số 418 tờ bản đồ số 52, tọa  ạc tại xã K, huyện C, tỉnh An Giang. 

- 01 (một)  SDĐ và Nhà ở số phát hành CE 359518 do UBND Huyện C, 

tỉnh An Giang cấp ngày 23/12/2016 số vào sổ CH10816; diện tích 82,5 m
2
, thửa 

đất số 419 tờ bản đồ số 52, tọa  ạc tại xã K, huyện C, tỉnh An Giang. 

Trong quá trình th c hiện hợp đồng, ông Bùi Văn N, bà Trần Th  Cẩm L 

không th c hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ vay cho Ngân hàng. Cho nên, ngày 

08/05/2024, Phòng Giao d ch Ngân hàng đã chuyển toàn bộ số dư nợ gốc và  ãi 

vay của hợp đồng vay sang nợ quá hạn. Ngân hàng đã nhi u  ần thông báo nhắc 

nhở yêu cầu ông Bùi Văn N, bà Trần Th  Cẩm L trả nợ, ông N, bà L cam k t 

nhi u  ần nhưng không th c hện nghĩa vụ trả nợ vay cho Ngân hàng. 

Vì vậy, Ngân hàng khởi kiện yêu cầu ông Bùi Văn N, bà Trần Th  Cẩm L 

th c hiện nghĩa vụ trả nợ cho Ngân hàng toàn bộ số ti n chưa thanh toán tạm 

tính đ n ngày 07/11/2023 nợ gốc  à 2.890.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ tám 

trăm chín mươi triệu đồng) của Hợp đồng tín dụng Hợp đồng tín dụng số 6711-

LAV-202302499 cùng ti n  ãi tạm tính đ n ngày khởi kiện 08/05/2024  à 

131.118.904 đồng (Một trăm ba mươi một triệu một trăm mười tám ngàn chín 

trăm  ẻ bốn đồng). Tổng cộng: 3.021.118.904 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ không trăm 

hai mươi một triệu một trăm mười tám ngàn chín trăm  ẻ bốn đồng) và lãi sau 

ngày khởi kiện đ n khi khách hàng trả nợ xong theo  ãi suất hợp đồng tín dụng 

đã ký, buộc ông Bùi Văn N, bà Trần Th  Cẩm L phải ti p tục trả cho Ngân hàng 

số ti n  ãi phát sinh theo  ãi suất thỏa thuận tại hợp đồng đ n khi trả h t nợ cho 

Ngân hàng. Trong trường hợp ông Bùi Văn N1, bà Trần Th  Cẩm L không th c 

hiện được nghĩa vụ trả nợ vay cho Ngân hàng theo hợp đồng vay thì Ngân hàng 

có quy n yêu cầu cơ quan thi hành án dân s  có thẩm quy n phát mãi (xử  ý) tài 

sản th  chấp theo hợp đồng th  chấp quy n sử dụng đất và nhà ở số Hợp đồng 

th  chấp quy n sử dụng đất số 139/KA/2023/HĐTC ký k t ngày 07/11/2023  và  

Hợp đồng th  chấp quy n sử dụng đất và tài sản gắn  i n với đất số 

140/KA/2023/HĐTC ký k t ngày 07/11/2023 giữa Phòng Giao d ch Ngân hàng 

với bà Trần Th  Cẩm L, ông Bùi Văn N để thu hồi nợ. 

Tài  iệu, chứng cứ do nguyên đơn cung cấp chứng minh cho ý ki n, yêu 

cầu khởi kiện bao gồm: Bảng theo dõi phát vay và kỳ hạn trả nợ (photo sao y); 

01 Hợp đồng tín dụng (photo sao y); 01 Giấy chứng nhận quy n sử dụng đất, 04 

giấy chứng nhận  SDĐ và nhà ở (photo sao y); 02 Biên bản đ nh giá (P); 02 

Đơn yêu cầu đăng ký  SDĐ (photo sao y); 02 Hợp đồng th  chấp  SDĐ (photo 

sao y); Hợp đồng th  chấp quy n sử dụng đất số 139/KA/2023/HĐTC ký k t 

ngày 07/11/2023  và  Hợp đồng th  chấp quy n sử dụng đất và tài sản gắn  i n 

với đất số 140/KA/2023/HĐTC  ký k t ngày 07/11/2023 giữa Phòng Giao d ch 

Ngân hàng với ông Bùi Văn N, bà Trần Th  Cẩm L (bản sao) và các tài  iệu, 

chứng cứ khác có  iên quan. 
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- Theo lời khai cung cấp trong quá trình giải quyết vụ án bị đơn ông Bùi 

Văn N, bà Trần Thị Cẩm L trình bày: Vào ngày 07/11/2023, Ông N, bà L thừa 

nhận có vay của Ngân hàng N2 chi nhánh huyện C số ti n 2.890.000.000(Bằng 

chữ: Hai tỷ tám trăm chín mươi triệu đồng) mục đích vay: Chi phí sản xuất  úa + 

D ch vụ bơm nước + xới đất + d ch vụ máy gặt  úa; thời hạn cho vay  à  12 

tháng, số ti n giải ngân 2.890.000.000 đồng, ngày trả nợ cuối cùng vào 

07/11/2024. Đ n ngày 08/5/2024 ông N, bà L còn chưa thanh toán nợ gốc  à 

2.890.000.000 đồng (Hai tỷ tám trăm chín mươi triệu đồng) và  ãi ti n vay tạm 

tính chưa thanh toán tính từ ngày 07/11/2023 đ n ngày 08/05/2024  à  

131.118.904 đồng (Một trăm ba mươi một triệu một trăm mười tám ngàn chín 

trăm  ẻ bốn đồng). Ông N, bà L th  chấp tài sản theo hợp đồng th  chấp quy n 

sử dụng đất và tài sản gắn  i n với đất số 140/KA/2023/HĐTC ký k t ngày 

07/11/2023 được Văn phòng C1 chứng nhận được Văn phòng Đ chi nhánh 

huyện C chứng nhận đăng ký th  chấp  uyển số 3 ngày 07/11/2023. Thông tin 

tài sản đảm bảo: 

- 01 (một)  SDĐ số phát hành AG 871697 do UBND Huyện C, tỉnh An 

Giang cấp ngày 05/04/2007 số vào sổ H02451aB; diện tích 92,9m
2
, thửa đất số  

56  tờ bản đồ số 22,  đ a chỉ tại xã K, huyện C, tỉnh An Giang. 

- 01 (một)  SDĐ và Nhà ở số phát hành CE 359520 do UBND Huyện C, 

tỉnh An Giang cấp ngày 23/12/2016 số vào sổ CH10813; diện tích 82,5m
2
, thửa 

đất số 416 tờ bản đồ số 52, đ a chỉ tại xã K, huyện C, tỉnh An Giang. 

- 01 (một)  SDĐ và Nhà ở  số phát hành CE 359521 do UBND Huyện C 

, tỉnh An Giang cấp ngày 23/12/2016 số vào sổ CH10814; diện tích 82,5 m
2
, 

thửa đất số 417 tờ bản đồ số 52, đ a chỉ tại xã K, huyện C, tỉnh An Giang. 

- 01 (một)  SDĐ và Nhà ở số phát hành CE 359517 do UBND Huyện C , 

tỉnh An Giang cấp ngày 23/12/2016 số vào sổ CH10815; diện tích 82,5m
2
, thửa 

đất số 418 tờ bản đồ số 52, đ a chỉ tại xã K, huyện C, tỉnh An Giang. 

- 01(một)  SDĐ và Nhà ở số phát hành CE 359518 do UBND Huyện C, 

tỉnh An Giang cấp ngày 23/12/2016 số vào sổ CH10816; diện tích 82,5m
2
, thửa 

đất số 419 tờ bản đồ số 52, đ a chỉ tại xã K, huyện C, tỉnh An Giang. 

Sau khi vay ông N, bà L không có trả vốn và  ãi cho ngân hàng. Ông N, 

bà L thừa nhận còn nợ Ngân hàng số ti n nợ gốc  à 2.890.000.000 đồng và lãi 

ti n vay tạm tính từ ngày 07/11/2023 đ n ngày 08/05/2024  à  131.118.904 

đồng. Tổng cộng: 3.021.118.904 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ không trăm hai mươi 

mốt triệu một trăm mười tám ngàn chín trăm  ẻ bốn đồng). Ông N, bà L đồng ý 

trả số ti n trên theo yêu cầu của Ngân hàng với yêu cầu khi bán được nhà thì sẽ 

trả. 

Người có quy n  ợi, nghĩa vụ  iên quan bà Bùi Th  Mỹ  , bà Bùi Th  Mỹ 

X, bà Bùi Th  Mỹ D; bà Bùi Th  Mỹ X1 vắng mặt trong suốt quá trình giải quy t 

vụ án nên Tòa án không ghi nhận được ý ki n. 



5 

 

 

- Theo lời khai cung cấp trong quá trình giải quyết vụ án, người có quyền 

lợi, nghĩa vụ liên quan Bà Nguyễn Thị Cẩm T trình bày, từ khoảng tháng tháng 9 

năm 2023, ông N, bà L có cho bà T mở Sa on  àm tóc, do  à cháu ruột nên ông 

N, bà L cho ở nhờ trên phần đất th  chấp  SDĐ số phát hành AG 871697 do Ủy 

ban nhân dân huyện C, tỉnh An Giang cấp ngày 05/04/2007 số vào sổ 

H02451aB; diện tích 92,9m
2
, thửa đất số 56, tờ bản đồ số 22, tọa  ạc tại xã K, 

huyện C, tỉnh An Giang. Hiện nay, bà T vẫn đang ở trên phần đất này, tr c ti p 

mở tiệm sa on  àm tóc. Bà T không có ý ki n đối với Hợp đồng tín dụng, hợp 

đồng th  chấp quy n sử dụng đất được ký k t giữa Ngân hàng với ông N, bà L, 

không  iên quan đ n quy n sử dụng đất nêu trên, không tranh chấp quy n sử 

dụng đất với ông N, bà L. 

Tại phiên tòa: 

- Người đại diện hợp pháp cho nguyên đơn trình bày ý ki n như đã cung 

cấp trong giai đoạn chuẩn b  xét xử. Đồng thời, yêu cầu ông N, bà L trả cho 

Ngân hàng số nợ gốc  à 2.890.000.000 đồng theo Hợp đồng tín dụng số 6711-

LAV-202302499 và ti n  ãi từ ngày khởi kiện 08/5/2024 đ n ngày Tòa án xét xử 

24/9/2024  à 230.170.685 đồng. Tổng cộng: 3.120.170.685 đồng (Ba tỷ một 

trăm hai mươi triệu một trăm bảy mươi nghìn sáu trăm tám mươi  ăm đồng) và 

ti p tục trả  ãi suất trên số nợ theo Hợp đồng tín dụng đã ký k t giữa Ngân hàng 

với ông Bùi Văn N, bà Bùi Th  Cẩm L1 cho đ n khi thanh toán dứt nợ. Trong 

trường hợp ông N, bà L1 không th c hiện nghĩa vụ trả nợ cho Ngân hàng theo 

Hợp đồng tín dụng đã ký k t thì Ngân hàng có quy n yêu cầu Cơ quan thi hành 

án dân s  có thẩm quy n xử  ý tài sản th  chấp theo các Hợp đồng th  chấp 

quy n sử dụng đất và tài sản gắn  i n với đất số 139/KA/2023/HĐTC và 

140/KA/2023/HĐTC ký k t ngày 07/11/2023 giữa Ngân hàng với ông N, bà  L1 

để thu hồi nợ. 

- Ý ki n của Kiểm sát viên tham gia phiên tòa: 

Việc tuân theo pháp  uật của Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Thư ký Tòa án 

trong giai đoạn chuẩn b  xét xử và tại phiên tòa: Thẩm phán, Hội đồng xét xử, 

Thư ký Tòa án đã tuân theo đúng các quy đ nh của Bộ  uật Tố tụng dân s . Việc 

chấp hành pháp  uật của người tham gia tố tụng: Nguyên đơn, người đại diện 

theo ủy quy n của nguyên đơn đã th c hiện đầy đủ quy n và nghĩa vụ tố tụng 

theo quy đ nh tại các Đi u 70, 71, 85, 86 và 234 Bộ  uật Tố tụng dân s . B  đơn, 

người có quy n  ợi, nghĩa vụ  iên quan vắng mặt không  ý do. Cho nên, Hội 

đồng xét xử ti n hành xét xử vắng mặt b  đơn, người có quy n  ợi, nghĩa vụ  iên 

quan  à phù hợp với quy đ nh tại các Đi u 227, 228 Bộ  uật Tố tụng dân s . 

V  hướng giải quy t vụ án: Hợp đồng vay tài sản giữa Ngân hàng với ông 

N, bà L1 được xác  ập trên cơ sở t  nguyện thỏa thuận và được giải ngân xong 

vào ngày 07/11/2023 số ti n vay 2.890.000.000.  uá trình th c hiện hợp đồng, 

ông N, bà L1 vi phạm nghĩa vụ thanh toán. Cho nên, Ngân hàng khởi kiện yêu 

cầu ông N, bà L1 trả nợ gốc và nợ  ãi tính đ n ngày 08/05/2024 nợ gốc 

2.890.000.000 đồng theo Hợp đồng tín dụng số 6711-LAV-202302499 và ti n 
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 ãi từ ngày khởi kiện 08/5/2024 đ n ngày Tòa án xet xử  à 230.170.685 đồng. 

Tổng cộng: 3.120.170.685 đồng (Ba tỷ một trăm hai mươi triệu một trăm bảy 

mươi nghìn sáu trăm tám mươi  ăm đồng) và ti p tục trả  ãi suất trên số nợ theo 

Hợp đồng tín dụng đã ký k t giữa Ngân hàng với ông Bùi Văn N, bà Bùi Th  

Cẩm L1 cho đ n khi thanh toán dứt nợ  à phù hợp theo quy đ nh tại các Đi u 

463, 466, 468 Bộ  uật Dân s  và các Đi u 91, 95 Luật các Tổ chức tín dụng. 

Đối với yêu cầu ti p tục duy trì hợp đồng th  chấp quy n sử dụng đất và 

nhà ở, hợp đồng vay tài sản theo các Hợp đồng th  chấp quy n sử dụng đất và 

tài sản gắn  i n với đất số 139/KA/2023/HĐTC và 140/KA/2023/HĐTC ký k t 

ngày 07/11/2023 giữa Ngân hàng với ông N, bà L1; các Hợp đồng được đảm 

bảo bằng hợp đồng th  chấp quy n sử dụng đất và nhà ở, được chứng th c tại 

Văn phòng C1 và đăng ký th  chấp tại Văn phòng Đ chi nhánh C. Cho nên, việc 

Ngân hàng yêu cầu cơ quan có thẩm quy n xử  ý tài sản theo hợp đồng th  chấp 

để thu hồi số nợ nêu trên  à có căn cứ theo quy đ nh tại Đi u 323 Bộ  uật Dân s  

và Đi u 49 Ngh  đ nh 21/2021/NĐ-CP ngày 19/3/2021 của Chính phủ quy đ nh 

thi hành Bộ  uật Dân s  v  bảo đảm th c hiện nghĩa vụ. 

Từ những phân tích nêu trên, đ  ngh  Hội đồng xét xử căn cứ các Đi u 

323, 463, 466, 468 Bộ  uật Dân s ; các Đi u 91, 95 Luật các Tổ chức tín dụng; 

Đi u 49 Ngh  đ nh 21/2021/NĐ-CP ngày 19/3/2021 của Chính phủ quy đ nh thi 

hành Bộ  uật Dân s  v  bảo đảm th c hiện nghĩa vụ: Công nhận hợp đồng vay 

tài sản và hợp đồng th  chấp quy n sử dụng đất và nhà ở giữa Ngân hàng N2 – 

Chi nhánh C, An Giang với ông Bùi Văn N, bà Trần Th  Cẩm L. Chấp nhận yêu 

cầu khởi kiện của Ngân hàng N2 – Chi nhánh C, An Giang. Buộc ông Bùi Văn 

N, bà Trần Th  Cẩm L có trách nhiệm trả cho Ngân hàng N2 – Chi nhánh C, An 

Giang nợ gốc 2.890.000.000 đồng theo Hợp đồng tín dụng số 6711-LAV-

202302499 và ti n  ãi từ ngày khởi kiện 08/5/2024 đ n ngày Tòa án xet xử  à 

230.170.685 đồng. Tổng cộng: 3.120.170.685 đồng (Ba tỷ một trăm hai mươi 

triệu một trăm bảy mươi nghìn sáu trăm tám mươi  ăm đồng) và ti p tục trả  ãi 

suất trên số nợ theo Hợp đồng tín dụng đã ký k t giữa Ngân hàng với ông N, bà 

L cho đ n khi thanh toán dứt nợ. Ông N, bà L ti p tục thanh toán  ãi phát sinh 

trên hợp đồng cho vay từng  ần ngắn hạn đã ký k t cho đ n khi thanh toán xong 

nợ. Ti p tục duy trì hợp đồng th  chấp quy n sử dụng đất và nhà ở số 

139/KA/2023/HĐTC và 140/KA/2023/HĐTC ký k t ngày 07/11/2023 giữa 

Ngân hàng với ông N, bà L để đảm bảo thi hành án và Ngân hàng N2 - Chi 

nhánh C, An Giang được quy n yêu cầu cơ quan thi hành án có thẩm quy n xử 

 ý tài sản th  chấp để thu hồi nợ. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

* Về tố tụng: 

[1] Về thẩm quyền giải quyết vụ án: Ngân hàng khởi kiện yêu cầu ông N, 

bà L trả nợ vay. Ông N, bà L có đ a chỉ cư trú trên đ a bàn huyện C nên thuộc 

thẩm quy n giải quy t của Tòa án nhân dân huyện Chợ Mới theo quy đ nh tại 
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khoản 3 Đi u 26, điểm a khoản 1 Đi u 35 và điểm a khoản 1 Đi u 39 Bộ  uật Tố 

tụng dân s . 

[2] Về sự vắng mặt của đương sự: Trước khi phiên tòa được mở, b  đơn 

ông N, bà L, người có quy n  ợi, nghĩa vụ  iên quan bà Q, bà X, bà D, bà X1, đã 

được Tòa án triệu tập hợp  ệ tham gia phiên tòa nhưng vắng mặt, trong đó, ông 

N, bà L, bà Q, bà X, bà D, bà X1 vắng mặt không rõ  ý do nên Hội đồng xét xử 

ti n hành xét xử vắng mặt b  đơn, người có quy n  ợi, nghĩa vụ  iên quan theo 

quy đ nh tại khoản 2 Đi u 227, các khoản 1, 3 Đi u 228 của Bộ  uật Tố tụng dân 

s . 

* Về nội dung: 

[3] V  việc xác  ập và th c hiện hợp đồng vay tài sản: 

Hợp đồng tín dụng số 6711-LAV-202302499 ngày 07/11/2023 giữa Ngân 

hàng với ông N, bà L được ký k t trên cơ sở t  nguyện, hình thức và nội dung 

hợp đồng phù hợp với quy đ nh tại Đi u 463 Bộ  uật Dân s  năm 2015, khoản 2 

Đi u 91 Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010 nên phát sinh quy n và nghĩa vụ 

của các bên theo hợp đồng được ký k t. 

V  th c hiện hợp đồng, ngày 07/11/2023 giữa Ngân hàng và ông N, bà L 

ký Hợp đồng tín dụng số 6711-LAV-202302499, theo nội dung hợp đồng thì 

nGân hàng cho vay số ti n 2.890.000.000với mục đích vay: Chi phí sản xuất  úa 

+ D ch vụ bơm nước + xới đất + d ch vụ máy gặt  úa; thời hạn cho vay  à 12 

tháng. Cho nên, tính đ n ngày 26/4/2023, ông N, bà L còn nợ Ngân hàng Nông 

nghiệp nợ gốc là 2.890.000.000 đồng và ti n  ãi tạm tính đ n ngày khởi kiện 

08/05/2024  à 131.118.904 đồng. Tổng cộng: 3.021.118.904đ (Bằng chữ: Ba tỉ 

không trăm hai mươi một triệu một trăm mười tám ngàn chín trăm  ẻ bốn đồng). 

Ông N, bà L vi phạm nghĩa vụ nên Ngân hàng khởi kiện yêu cầu trả nợ gốc và 

 ãi theo thỏa thuận. 

[4] V  biện pháp bảo đảm: 

Để đảm bảo khoản vay, ông Bùi Văn N, bà Trần Th  Cẩm L đã th  chấp 

cho Ngân hàng các tài sản theo các hợp đồng th  chấp quy n sử dụng đất và Tài 

sản gắn  i n với đất số 139 và 140/KA/2023/HĐTC ký k t ngày 07/11/2023 

được Văn phòng C1 chứng nhận ngày 07/11/2023 (có kèm theo Đơn yêu cầu 

đăng ký th  chấp quy n sử dụng đất  ngày 07/11/2023 đã được Văn phòng Đ chi 

nhánh huyện C chứng nhận đăng ký th  chấp  uyển số 3  ngày 07/11/2023). 

Thông tin tài sản đảm bảo gồm quy n sử dụng đất và quy n sở hữu nhà gắn  i n 

với đất, cụ thể: 

- 01 (một)  SDĐ số phát hành AG 871697 do UBND Huyện C, tỉnh An 

Giang cấp ngày 05/04/2007 số vào sổ H02451aB; diện tích 92,9m
2
, thửa đất số 

56 tờ bản đồ số 22, đ a chỉ tại xã K, huyện C, tỉnh An Giang. 
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- 01 (một)  SDĐ và Nhà ở số phát hành CE 359520 do UBND Huyện C, 

tỉnh An Giang cấp ngày 23/12/2016 số vào sổ CH10813 ; diện tích 82,5m
2
, thửa 

đất số 416 tờ bản đồ số 52, đ a chỉ tại xã K, huyện C, tỉnh An Giang. 

- 01 (một)  SDĐ và Nhà ở số phát hành CE 359521 do UBND Huyện C, 

tỉnh An Giang cấp ngày 23/12/2016 số vào sổ CH10814; diện tích 82,5m
2
, thửa 

đất số 417 tờ bản đồ số 52, đ a chỉ tại xã K, huyện C, tỉnh An Giang. 

- 01 (một)  SDĐ và Nhà ở số phát hành CE 359517 do UBND Huyện C, 

tỉnh An Giang cấp ngày 23/12/2016 số vào sổ CH10815; diện tích 82,5m
2
, thửa 

đất số 418 tờ bản đồ số 52, đ a chỉ tại xã K, huyện C, tỉnh An Giang. 

- 01 (một)  SDĐ và Nhà ở số phát hành CE 359518 do UBND Huyện C , 

tỉnh An Giang cấp ngày 23/12/2016 số vào sổ CH10816; diện tích 82,5m
2
, thửa 

đất số 419 tờ bản đồ số 52, đ a chỉ tại xã K, huyện C, tỉnh An Giang. 

Xét hợp đồng th  chấp quy n sử dụng đất được xác  ập trên cơ sở t  

nguyện, nội dung và hình thức phù hợp với quy đ nh tại các Đi u 317, 318, 319 

Bộ  uật Dân s  năm 2015 nên phát sinh quy n và nghĩa vụ của các bên theo hợp 

đồng được ký k t. 

[5] V  yêu cầu của nguyên đơn: 

Do ông N, bà L vi phạm nghĩa vụ trả nợ nên Ngân hàng khởi kiện yêu cầu 

ông N, bà L trả nợ  à phù hợp với nội dung hợp đồng tín dụng đã ký k t, quy 

đ nh tại các Đi u 466, 470 Bộ  uật Dân s  năm 2015, Đi u 95 Luật các Tổ chức 

tín dụng năm 2010; yêu cầu cơ quan thi hành án có thẩm quy n xử  ý tài sản th  

chấp quy n sử dụng đất và Tài sản gắn  i n với đất  số 139/KA/2023/HĐTC và 

140/KA/2023/HĐTC ký k t ngày 07/11/2023 giữa Ngân hàng với bà ông N, bà 

L trong trường hợp ông N, bà L không th c hiện được nghĩa vụ trả nợ theo hợp 

đồng vay đã ký k t, để thu hồi nợ  à phù hợp với nội dung hợp đồng th  chấp đã 

ký k t, quy đ nh tại các Đi u 293, 299, 320, 323 Bộ  uật Dân s  năm 2015. 

Vì vậy, chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng N2 – Chi nhánh C, 

An Giang, buộc ông Bùi Văn N, bà Nguyễn Th  Cẩm L2 phải trả cho Ngân hàng 

đ n ngày 24/9/2024 nợ gốc  à 2.890.000.000 đồng và ti n  ãi tạm tính đ n ngày 

24/9/2024  à 230.170.685 đồng. Tổng cộng: 3.120.170.685 đồng (Ba tỷ một 

trăm hai mươi triệu một trăm bảy mươi ngàn sáu trăm tám mươi  ăm đồng) và 

ti p tục tính  ãi theo  ãi suất của Hợp đồng tín dụng đã ký k t cho đ n khi thanh 

toán xong khoản nợ. 

Trong trường hợp ông Bùi Văn N, bà Trần Th  Cẩm L không th c hiện 

nghĩa vụ trả nợ vay cho Ngân hàng theo hợp đồng vay đã ký k t thì Ngân hàng 

có quy n yêu cầu cơ quan thi hành án dân s  có thẩm quy n xử  ý tài sản th  

chấp theo các hợp đồng th  chấp quy n sử dụng đất và nhà ở số 

139/KA/2023/HĐTC và 140/KA/2023/HĐTC ký k t ngày 07/11/2023 giữa 

Ngân hàng với bà ông Bùi Văn N, bà Nguyễn Th  Cẩm L2 để thu hồi nợ. 
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[6] V  hợp đồng thuê nhà đối với quy n sử dụng đất th  chấp, các đương 

s  chỉ thỏa thuận miệng, giữa ông N, bà L2 với bà T không tranh chấp đối với 

quy n sử dụng đất ông N, bà L2 th  chấp Ngân hàng đối với  SDĐ số phát 

hành AG 871697 do Ủy ban nhân dân huyện C, tỉnh An Giang cấp ngày 

05/04/2007 số vào sổ H02451aB; diện tích 92,9m
2
, thửa đất số 56 tờ bản đồ số 

22, đ a chỉ tại xã K, huyện C, tỉnh An Giang nên Hội đồng xét xử không đ  cập 

giải quy t. 

[7] V  chi phí tố tụng, trong giai đoạn chuẩn b  xét xử, Ngân hàng N2 – 

Chi nhánh C, An Giang đã tạm tứng chi phí xem xét, thẩm đ nh tại chỗ với số 

ti n 1.200.000 đồng. Do yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng được chấp nhận nên 

buộc ông N, bà L2 hoàn trả cho Ngân hàng 1.200.000 đồng chi phí xem xét, 

thẩm đ nh tại chỗ mà Ngân hàng đã tạm ứng. 

[8] V  án phí dân s  sơ thẩm: 

Ông N, bà L2 phải ch u án phí dân s  sơ thẩm 05% trên số ti n phải có 

nghĩa vụ thanh toán cho Ngân hàng N2 – Chi nhánh C, An Giang tương ứng 

94.403.414 đồng (chín mươi bốn triệu bốn trăm  ẻ ba nghìn bốn trăm mười bốn 

đồng). 

Ngân hàng N2 – Chi nhánh C, An Giang không phải ch u án phí dân s  sơ 

thẩm được hoàn trả  ại số ti n tạm ứng án phí 46.211.000 đồng  đã nộp tại Chi 

cục Thi hành án dân s  huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. 

[9]  uan điểm đ  xuất của đại diện Viện kiểm sát  à có căn cứ được Hội 

đồng xét xử xem xét, chấp nhận.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ các Điều 293, 299, 317, 318, 319, 320, 323, 463, 466, 470 Bộ luật 

Dân sự năm 2015; các Điều 91, 95 Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010; các 

Điều 147, 157, 158, 273 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015; khoản 2 Điều 26 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, 

lệ phí Tòa án; 

1. Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng N2. 

Buộc ông Bùi Văn N, bà Trần Th  Cẩm L trả cho Ngân hàng N2 nợ gốc 

2.890.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỉ tám trăm chín mươi triệu đồng) và lãi tính 

đ n h t ngày 24/9/2024  à 230.170.685đ (hai trăm ba mươi triệu một trăm bảy 

mươi ngàn sáu trăm tám mươi  ăm đồng). Tổng cộng: 3.120.170.685 đồng (Ba 

tỷ một trăm hai mươi triệu một trăm bảy mươi ngàn sáu trăm tám mươi  ăm 

đồng). 

Kể từ ngày 25/9/2024 trở đi, ông Bùi Văn N, bà Trần Thị Cẩm L còn phải 

tiếp tục trả lãi phát sinh theo mức lãi suất nợ quá hạn hợp đồng tín dụng số 
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6711-LAV-202302499 do các bên thỏa thuận đã ký kết giữa Ngân hàng với ông 

N, bà L cho đến khi ông N, bà L trả dứt nợ. 

Ti p tục duy trì hợp đồng th  chấp quy n sử dụng đất và tài sản gắn  i n 

với đất số 139/KA/2023/HĐTC ký k t ngày 07/11/2023 và hợp đồng th  chấp 

quy n sử dụng đất và tài sản gắn  i n với đất số 140/KA/2023/HĐTC ký k t 

ngày 07/11/2023 đã được Văn phòng C1 chứng nhận ngày 07/11/2023 (có kèm 

theo Đơn yêu cầu đăng ký th  chấp quy n sử dụng đất  ngày 07/11/2023 đã 

được Văn phòng Đ chi nhánh huyện C chứng nhận đăng ký th  chấp  uyển số 3 

ngày 07/11/2023) để đảm bảo cho việc thi hành án, cụ thể đối với các tài sản 

sau: 

-  uy n sử dụng đất diện tích 92,9m
2
, thửa đất số 56, tờ bản đồ số 22

 
theo 

giấy chứng nhận quy n sử dụng dụng đất số phát hành AG 871697, số vào sổ 

H02451aB, tọa  ạc tại xã K, huyện C, tỉnh An Giang do Ủy ban nhân dân huyện 

C, tỉnh An Giang cấp ngày 05/04/2007 cho ông Bùi Văn N, bà Trần Th  Cẩm L. 

-  uy n sử dụng đất diện tích 82,5m
2
 và quy n sở hữu Nhà ở diện tích 

xây d ng 160m
2
, diện tích sàn 480m

2
, thửa đất số 416, tờ bản đồ số 52, tọa  ạc 

tại xã K, huyện C, tỉnh An Giang theo giấy chứng nhận quy n sử dụng đất số 

phát hành CE 359520, số vào sổ CH10813 do Ủy ban nhân dân huyện C, tỉnh 

An Giang cấp ngày 23/12/2016 cho ông Bùi Văn N, bà Trần Th  Cẩm L. 

-  uy n sử dụng đất diện tích 82,5m
2 
và Nhà ở (được xây d ng trên cùng 

thửa đất 416) thửa đất số 417 tờ bản đồ số 52; đ a chỉ tại xã K, huyện C, tỉnh An 

Giang theo giấy chứng nhận quy n sử dụng đất số phát hành CE 359521, số vào 

sổ CH10814 do Ủy ban nhân dân huyện C, tỉnh An Giang cấp ngày 23/12/2016 

cho ông Bùi Văn N, bà Trần Th  Cẩm L. 

-  uy n sử dụng đất diện tích 82,5m
2
 và quy n sử hữu Nhà ở diện tích 

165m
2
, thửa đất số 418 tờ bản đồ số 52; tọa  ạc tại xã K, huyện C, tỉnh An 

Giang. theo giấy chứng nhận quy n sử dụng dụng đất số phát hành CE 359517, 

số vào sổ CH10815 do Ủy ban nhân dân huyện C, tỉnh An Giang cấp ngày 

23/12/2016 cho ông Bùi Văn N, bà Trần Th  Cẩm L. 

-  uy n sử dụng đất diện tích 82,5m
2
 và quy n sở hữu Nhà ở (được xây 

d ng trên cùng với thửa đất 418) thửa đất số 419, tờ bản đồ số 52; tọa  ạc tại xã 

K, huyện C, tỉnh An Giang theo giấy chứng nhận quy n sử dụng đất số phát 

hành CE 359518, số vào sổ CH10816, do Ủy ban nhân dân huyện C, tỉnh An 

Giang cấp ngày 23/12/2016 cho ông Bùi Văn N, bà Trần Th  Cẩm L. 

Trong trường hợp ông Bùi Văn N, bà Trần Th  Cẩm L không th c hiện 

nghĩa vụ trả nợ vay cho Ngân hàng N2 – Chi nhánh C, An Giang thì Ngân hàng 

N2 có quy n yêu cầu cơ quan thi hành án dân s  có thẩm quy n xử  ý tài sản th  

chấp theo các hợp đồng th  chấp quy n sử dụng đất và tài sản gắn  i n với đất số 

139/KA/2023/HĐTC ký k t ngày 07/11/2023 và 140/KA/2023/HĐTC ký k t 

ngày 07/11/2023 đã được Văn phòng C1 chứng nhận ngày 07/11/2023 (có kèm 

theo Đơn yêu cầu đăng ký th  chấp quy n sử dụng đất  ngày 07/11/2023 đã 
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được Văn phòng Đ chi nhánh huyện C chứng nhận đăng ký th  chấp  uyển số 3 

ngày 07/11/2023) đối với các tài sản nêu trên để thu hồi nợ. 

2. V  chi phí tố tụng: Buộc ông Bùi Văn N, bà Trần Th  Cẩm L hoàn trả 

cho Ngân hàng N2 – Chi nhánh C, An Giang tạm ứng chi phí xem xét, thẩm 

đ nh tại chỗ với số ti n 1.200.000 đồng (một triệu hai trăm nghìn). 

3. V  án phí dân s  sơ thẩm: 

Ông Bùi Văn N, bà Trần Th  Cẩm L phải ch u 94.403.414 đồng (chín 

mươi bốn triệu bốn trăm lẻ ba ngàn bốn trăm mười bốn đồng) án phí dân s  sơ 

thẩm. 

Ngân hàng N2 – Chi nhánh C, An Giang không phải ch u án phí dân s  sơ 

thẩm được hoàn  ại số ti n tạm ứng án phí đã nộp 46.211.000 đồng (bốn mươi 

sáu triệu hai trăm mười một ngàn đồng) theo biên  ai thu tạm ứng án phí,  ệ phí 

Tòa án số 0015517 ngày 24 tháng 5 năm 2024 của Chi cục Thi hành án dân s  

huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. 

4. Trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, Ngân hàng N2, người có quy n 

 ợi và nghĩa vụ  iên quan Nguyễn Th  Cẩm T được quy n kháng cáo để yêu cầu 

Toà án nhân dân tỉnh An Giang xét xử theo trình t  phúc thẩm. 

Riêng thời hạn kháng cáo của ông Bùi Văn N, bà Trần Th  Cẩm L, Bùi 

Th  Mỹ  , bà Bùi Th  Mỹ X, bà Bùi Th  Mỹ D, bà Bùi Th  Mỹ X1 được tính  à 

15 ngày kể từ ngày bản án được giao hoặc được niêm y t. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 

Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành 

án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự 

nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 

7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy 

định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự. 

Nơi nhận: 
- VKSND huyện Chợ Mới; 

- TAND tỉnh An Giang; 

- Chi cục THADS huyện Chợ Mới; 

- Các đương s ; 

- Lưu hồ sơ; 

- Lưu văn phòng. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

 

 

 

 

 

Hà Huy Phong 

 


